LỜI NÓI ĐẦU

Tiêu chuẩn 14 TCN : 2006 “ Nước cung cấp cho ăn uống, sinh hoạt - Tiêu chuẩn phân loại nguồn nước và vùng bị ô nhiễm Asen” được biên soạn trên cơ sở các tài liệu có liên quan của Trung Quốc, Băng La Đét, Ấn Độ và một số nước đang có các hoạt động giảm thiểu Asen trong nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt, các tiêu chuẩn của Việt Nam có liên quan đến chất lượng nước sinh hoạt.

Tiêu chuẩn là căn cứ để các đơn vị thực hiện công tác đánh giá, điều tra, phân loại nguồn nước có chứa Asen theo các mức khác nhau, giúp các cơ quan chức năng quản lý chất lượng nước trong việc quy hoạch cấp nước an toàn cho nhân dân.

	TIÊU CHUẨN NGÀNH
	14 TCN 166 : 2006


	Xuất bản lần 1

NƯỚC CUNG CẤP CHO ĂN UỐNG SINH HOẠT
TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI NGUỒN NƯỚC VÀ VÙNG
BỊ Ô NHIỄM ASEN
Water for Rural Water Supply – Classification on
Water sources and areas of Arsenic pollution


1 Phạm vi áp dụng.

Tiêu chuẩn này áp dụng trong việc phân loại nguồn nước và vùng có nguồn nước bị ô nhiễm  Asen để cấp nước sinh hoạt nông thôn; đồng thời, được áp dụng với các tiêu chuẩn khác về nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt.

2. Đối tượng điều chỉnh.

2.1 Nguồn nước (nước mặt, nước dưới đất bao gồm nước trong các tầng chứa nước và mạch lộ chảy ra từ các khối đất đá) đang và dự kiến được triển khai để cấp nước sinh hoạt nông thôn. Sau đây gọi tắt là “nguồn nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt”.

2.2 Vùng có nguồn nước cấp sinh hoạt nông thôn.

2.3 Tiêu chuẩn này có thể tham khảo để phân loại mức độ ô nhiễm Asen cho các nguồn nước và vùng có nguồn nước đang được sử dụng cho các mục đích khác.

3 Đối tượng áp dụng.

Các tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước sinh hoạt nông thôn phải tuân theo tiêu chuẩn này để phân loại mức độ ô nhiễm Asen đối với các đối tượng điều chính như nêu tại mục 2.

4 Giải thích thuật ngữ.

Giải thích các thuật ngữ trong tiêu chuẩn này như sau:

4.1 “Asen” là một nguyên tố á kim thuộc nhóm V, chu kỳ 4, số thứ tự 33 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Asen thường tồn tại trong nước, đất và môi trường tự nhiên. Ở Việt Nam, Asen còn có tên gọi là “thạch tín”. Ký hiệu là “As”.

4.2 “ Ô nhiễm Asen” là nồng độ Asen vượt quá một giá trị nhất định được quy định trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn hiện hành khác. Đơn vị đo nồng độ Asen là “mg/l” hoặc “ppb”.

4.3 “ Nguồn nước bị ô nhiễm Asen” là nguồn nước có nồng độ Asen vượt quá một giá trị nhất định được quy định trong tiêu chuẩn này và các tiêu chuẩn hiện hành khác.

4.4 “Vùng bị ô nhiễm Asen” là một khu vực địa lý trong đó tỷ lệ và mức độ các nguồn nước bị ô nhiễm Asen vượt quá giá trị quy định trong tiêu chuẩn này.

4.5 “Mẫu nước thô” là mẫu nước lấy trực tiếp từ nguồn nước để phân tích Asen.

4.6 “ Mẫu nước đã xử lý” là mẫu nước lấy tại công trình xử lý đã được giảm thiểu hoặc loại bỏ Asen khỏi nguồn nước.

4.7 “Phương pháp phân tích Asen” là phương pháp xác định nồng độ Asen trong nguồn nước.

5 Phân loại nguồn nước bị ô nhiễm

5.1 Căn cứ phân loại: Nguồn nước bị ô nhiễm Asen được phân loại theo 5 mức căn cứ vào nồng độ Asen trong nguồn nước đó.

5.1.1. Nguồn nước không bị ô nhiễm: Là nguồn nước có nồng độ Asen nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 0,01 mg/l. (As ≤ 0,01mg/l hay As ≤ 10 ppb)

5.1.2. Nguồn nước bị ô nhiễm nhẹ: Là nguồn nước có nồng độ Asen lớn hơn giá trị 0,01mg/l và nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 0,05mg/l. (0,01mg/l<As ≤ 0,05mg/l hay 10ppb<As ≤ 50ppb)

5.1.3. Nguồn nước bị ô nhiễm trung bình: Là nguồn nước có nồng độ Asen lớn hơn giá trị 0,05mg/l và nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 0,1mg/l. (0,05mg/l<As ≤ 0,1mg/l hay 50ppb<As ≤ 100ppb).

5.1.4. Nguồn nước bị ô nhiễm nặng: Là nguồn nước có nồng độ Asen lớn hơn giá trị 0,1mg/l và nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 0,2mg/l. (0,1mg/l<As ≤ 0,2mg/l hay 100ppb<As ≤ 200ppb).

5.1.5. Nguồn nước bị ô nhiễm ở mức nguy hiểm: Là nguồn nước có nồng độ Asen lớn hơn giá trị 0,2mg/l. (As > 0,2mg/l hay As > 200ppb).

5.2 Ô nhiễm Asen theo 5 mức được phân loại trong bảng 1.

Bảng 1. Bảng phân loại nguồn nước bị ô nhiễm Asen

Đơn vị tỉnh bằng mg/l hoặc ppb

	STT
	Tên gọi
	Nồng độ Asen

	
	
	mg/l:
	0,01
	0,05
	0,1
	0,2

	
	
	ppb
	10
	50
	100
	200

	1
	Nguồn nước an toàn
	x
	
	
	
	

	2
	Nguồn nước bị ô nhiễm nhẹ
	
	x
	
	
	

	3
	Nguồn nước bị ô nhiễm trung bình
	
	
	x
	
	

	4
	Nguồn nước bị ô nhiễm nặng
	
	
	
	x
	

	5
	Nguồn nước bị ô nhiễm nguy hiểm
	
	
	
	
	x


6 Phân loại vùng có nguồn nước bị ô nhiễm Asen

6.1 Quy định về cấp vùng để tiến hành phân loại:

6.1.1 Vùng là cấp “xã - phường”.

6.1.2 Vùng là cấp “quận - huyện”.

6.1.3 Vùng là cấp “tỉnh – thành phố”.

6.2 Quy định số lượng mẫu trong một vùng để tiến hành phân loại mức độ ô nhiễm.

6.2.1 Đối với cấp vùng là “xã - phường”: Số mẫu tối thiểu để tiến hành phân loại mức độ ô nhiễm Asen là 24 mẫu nước thô từ các nguồn nước cấp cho ăn uống, sinh hoạt có khoảng cách giữa các điểm lấy mẫu tối thiểu là 200m. Uu điểm lấy mẫu vào mùa khô. Đối với “xã - phường” có tổng số nguồn nước cấp cho ăn uống sinh hoạt bằng hoặc lớn hơn 250 nguồn, số lượng mẫu nước thô cần tối thiểu là 10% tổng số nguồn.

6.2.2 Đối với cấp vùng là “quận - huyện”: Có tối thiểu 80% số xã, phường đã được phân loại ô nhiễm Asen trong nguồn nước.

6.2.3 Đối với cấp vùng là “tỉnh - thành phố”: Có tối thiểu 70% số quận, huyện đã được phân loại ô nhiễm Asen trong nguồn nước.

6.3 Phân loại vùng có nguồn nước bị ô nhiễm Asen:

6.3.1 Đối với “xã - phường”:
6.3.1.1 Vùng an toàn: Là vùng có tỷ lệ các mẫu nước thô, được xác định là lấy từ nguồn nước an toàn, lớn hơn 50% tổng số mẫu được phân tích.

6.3.1.2 Vùng bị ô nhiễm nhẹ: Là vùng có tỷ lệ các mẫu nước thô, được xác định là lấy từ nguồn nước bị ô nhiễm nhẹ, lớn hơn 50% tổng số mẫu được phân tích.

6.3.1.3 Vùng bị ô nhiễm trung bình: Là vùng có tỷ lệ các mẫu nước thô, được xác định là lấy từ nguồn nước bị ô nhiễm trung bình, lớn hơn 50% tổng số mẫu được phân tích.

6.3.1.4 Vùng bị ô nhiễm nặng: Là vùng có tỷ lệ các mẫu nước thô, được xác định là lấy từ nguồn nước bị ô nhiễm nặng, lớn hơn 50% tổng số mẫu được phân tích.

6.3.1.5 Vùng bị ô nhiễm nguy hiểm: Là vùng có tỷ lệ các mẫu nước thô, được xác định là lấy từ nguồn nước bị ô nhiễm nguy hiểm, lớn hơn 50% tổng số mẫu được phân tích.

6.3.2. Đối với “ quận - huyện”:

6.3.2.1 Vùng an toàn: Là vùng có tỷ lệ các xã (phường), được xác định là vùng an toàn, lớn hơn 50% tổng số xã (phường) được phân loại.

6.3.2.2 Vùng bị ô nhiễm nhẹ: Là vùng có tỷ lệ các xã (phường), được xác định là vùng bị ô nhiễm nhẹ, lớn hơn 50% tổng số xã (phường) được phân loại.

6.3.2.3 Vùng bị ô nhiễm trung bình: Là vùng có tỷ lệ các xã (phường), được xác định là vùng bị ô nhiễm trung bình, lớn hơn 50% tổng số xã (phường) được phân loại.

6.3.2.4 Vùng bị ô nhiễm nặng: Là vùng có tỷ lệ các xã (phường), được xác định là vùng bị ô nhiễm nặng, lớn hơn 50% tổng số xã (phường) được phân loại.

6.3.2.5 Vùng bị ô nhiễm nguy hiểm: Là vùng có tỷ lệ các xã (phường), được xác định là vùng bị ô nhiễm nguy hiểm, lớn hơn 50% tổng số xã (phường) được phân loại.

6.3.3 Đối với “tỉnh - thành phố”

6.3.3.1 Vùng an toàn: Là vùng có tỷ lệ quận (huyện), được xác định là vùng an toàn, lớn hơn 50% tổng số quận (huyện) được phân loại:

6.3.3.2 Vùng bị ô nhiễm nhẹ: Là vùng có tỷ lệ quận (huyện), được xác định là vùng bị ô nhiễm nhẹ, lớn hơn 50% tổng số quận (huyện) được phân loại:

6.3.3.3 Vùng bị ô nhiễm trung bình: Là vùng có tỷ lệ quận (huyện), được xác định là vùng bị ô nhiễm trung bình, lớn hơn 50% tổng số quận (huyện) được phân loại:

6.3.3.4 Vùng bị ô nhiễm nặng: Là vùng có tỷ lệ quận (huyện), được xác định là vùng bị ô nhiễm nặng, lớn hơn 50% tổng số quận (huyện) được phân loại:

6.3.3.5 Vùng bị ô nhiễm nguy hiểm: Là vùng có tỷ lệ quận (huyện), được xác định là vùng bị ô nhiễm nguy hiểm, lớn hơn 50% tổng số quận (huyện) được phân loại:

7 Màu biểu thị mức độ ô nhiễm Asen trên bản đồ

7.1 Quy định hệ màu: R-G-B ( Red-Đỏ; Green-Xanh lá cây; Blue-Xanh da trời).

7.2 Quy định các màu sử dụng: Xanh da trời-Vàng-Da cam-Đỏ-Tím.

7.3 Quy định màu biểu thị mức độ ô nhiễm:

	STT
	Tên màu
	Biểu thị màu
	Hệ màu: R-G-B

(Red-Green-Blue)
	Mức độ biểu thị sự ô nhiễm

	Màu 1
	Xanh da trời
	
	200-250-250
	An toàn

	Màu 2
	Vàng
	
	250-250-150
	Ô nhiễm nhẹ

	Màu 3
	Da cam
	
	250-200-150
	Ô nhiễm trung bình

	Màu 4
	Đỏ
	
	250-150-200
	Ô nhiễm nặng

	Màu 5
	Tím
	
	200-150-250
	Ô nhiễm nguy hiểm


8 Ký hiệu điểm lấy mẫu Asen

8.1 Quy định loại ký hiệu: Sử dụng ký hiệu hình tròn, hình vuông và hình tam giác để biểu thị điểm lấy mẫu phân tích nồng độ Asen ứng với giá trị lấy mẫu tại nguồn nước mặt, giếng khoan, giếng đào. Bên trong ký hiệu có chữ As để biểu thị vị trí lấy mẫu Asen. Cụ thể như sau:

	Loại ký hiệu
	Biểu thị điểm lấy mẫu để phân thích nồng độ Asen

	
	Hình tam giác, bên trong có chữ: As

	Điểm lấy mẫu tại nguồn nước mặt

	
	Hình tròn, bên trong có chữ: As

	Điểm lấy mẫu tại giếng khoan

	
	Hình vuông, bên trong có chữ: As

	Điểm lấy mẫu tại giếng đào


8.2 Các ký hiệu khác: Ký hiệu các mẫu nước để phân tích Asen được quy định như sau:

8.2.1 Về ký hiệu chung: A B xxxx (XXX-QQ-TT) Trong đó:

8.2.1.1 A: Là ký hiệu biểu thị loại công trình nơi lấy mẫu. A được nhận các ký hiệu là “CN”, “GĐ”, “UN” hoặc “NM” tuỳ vào vị trí lấy mẫu tương ứng tại giếng công nghiệp, giếng đào, giếng đường kính nhỏ kiẻu Unicef hoặc nguồn nước mặt (ao, hồ).

- Ký hiệu “CN” biểu thị lấy mẫu tại giếng công nghiệp.

- Ký hiệu “GĐ” biểu thị mẫu nước được lấy tại giếng đào.

- Ký hiệu “UN” biểu thị mẫu nước được lấy tại giếng khoan đường kinh nhỏ kiểu UNICEF.
- Ký hiệu “NM” biểu thị mẫu nước được lấy tại nguồn nước mặt.

8.2.1.2 B: Là ký hiệu biểu thị loại mẫu đã được xử lý (lọc đơn giản hoặc lọc qua hệ thống đã xử lý công nghiệp) hoặc mẫu nước thô (được bơm trực tiếp để lấy mẫu). B được nhận ký hiệu là “T” hoặc “S” tuỳ vào mẫu lấy phân tích Asen là thô hoặc đã qua xử lý.

- Ký hiệu “T” biểu thị mẫu nước thô.

- Ký hiệu “S” biểu thị mẫu nước đã xử lý.

8.2.1.3 Bốn ký hiệu “xxxx”: là ký hiệu số thứ tự mẫu nước lấy trong một xã, phường được lấy để xác định nồng độ Asen, nhận 4 giá trị số lần lượt từ 0001 đến 9999.

8.2.1.4 XXX-QQ-TT: ký hiệu vị trí hành chính nới lấy mẫu (hướng dẫn ký hiệu chi tiết tại phụ lục).

- Ký hiệu 3 ký tự XXX đầu tiên: ký hiệu tắt của tên xã, phường.

- Ký hiệu 2 ký tự QQ ở giữa: ký hiệu tắt của tên huyện.

- Ký hiệu 2 ký tự TT cuối cùng: ký hiệu tắt của tên tỉnh, thành phố.

8.2.2 Quy định vị trí biểu thị nồng độ Asen của nguồn nước trên bản đồ, sơ đồ phân bố điểm lấy mẫu:

Khi biểu thị nồng độ Asen trên bản đồ, sơ đồ, vị trí giá trị nồng độ Asen đặt nằm dưới ký hiệu nguồn nước.

PHỤ LỤC A
GIẢI THÍCH, VÍ DỤ CÁC KÝ HIỆU ĐỐI VỚI MẪU NƯỚC PHÂN TÍCH ASEN
A.1 Hướng dẫn sử dụng ký hiệu chung mẫu nước phân tích Asen: A B xxx (XXX-QQ-TT)

A.1.1 Nếu lấy mẫu nước đã xử lý của giếng công nghiệp, số thứ tự mẫu là 32 thì ký hiệu mẫu sẽ là: CNS0032.

A.1.2 Nếu lấy mẫu nước chưa xử lý của giếng khoan đường kính nhỏ UNICEF, số thứ tự mẫu là 105 ký hiệu mẫu sẽ là: UNT0105.

A.2 Hướng dẫn đối với sử dụg ký hiệu (XXX-QQ-TT).

Ví dụ:

A.2.1 Nếu  lấy mẫu ở xã Hoà Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam thì cụm ‘XXX-QQ-TT’ sẽ được biểu thị như sau: HHA-LN-HN.

A.2.2 Nếu lấy mẫu ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì cụm ‘XXX-QQ-TT’ sẽ được biểu thị như sau: BDE-BL-HN.

A.2.3 Nếu lấy mẫu ở phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội , thì cụm ‘XXX-QQ-TT’ sẽ được biểu thị như sau: HĐI-TX-HN.

A.3 Hướng dẫn về quy định ký hiệu khi thể hiện điểm lấy mẫu trên bản đồ, hình vẽ.


PHỤ LỤC B
PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM ASEN TRONG NGUỒN NƯỚC SINH HOẠT
(tại các giếng công nghiệp, giểng kiểu UNICEF và giếng đào)
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Mẫu nước thô số 28,


Nguồn: giếng công nghiệp


Địa chỉ: xã Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam.


As = 0.25mg/l








Ass





As





As








CNT 28(BĐE-BL-HN)














 0.25





Mẫu nước thô số 82,


Nguồn: giếng đào


Địa chỉ:phường Yên Thường, Gia Lâm, Hà nội


As = 0.03mg/l








NM 82(YTH-GL-HN)














 0.03





As





Mẫu nước sạch số 16,


Nguồn: giếng kiểu UNICEF


Địa chỉ: Phương Mai, Đống Đa, Hà nội.


As = 0.075mg/l








UCS 16(PMA-ĐĐ-HN)














 0.075





Mẫu nước mặt số 36,


Địa chỉ: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà nội


As = 0.009mg/l








As





NM 36(QLO-HBT-HN)














 0.009





Tên cơ quan (cấp trên)		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Tên đơn vị phiếu điều tra			     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM ASEN


TẠI CÁC GIẾNG CÔNG NGHIỆP, GIẾNG KIỂU UNICEF VÀ GIẾNG ĐÀO





NGÀY ĐIỀU TRA					SỐ  HIỆU GIẾNG (ĐIỂM)


GIẾNG CÔNG NGHIỆP				KIỂU UNICEF


NĂM XÂY DỰNG					CHIỀU CAO MIỆNG GIẾNG (M)


TÊN CHỦ HỘ


THÔN					 TOẠ ĐỘ X			TÊN TỜ BẢN ĐỒ


XÃ					TOẠ ĐỘ Y			TỶ LỆ: 1/..............


HUYỆN					TOẠ ĐỘ Z


TỈNH





CHIỀU SÂU GIẾNG (M)			MNT (M)		TẦNG CHỨA NƯỚC KHAI THÁC


KHOẢNG CÁCH GẦN NHÁT ĐẾN NGUỒN NHIỄM BẨN		LOẠI NGUỒN NHIỄM BẨN


ỐNG CHỐNG


(THÀNH GIẾNG)�
ĐƯỜNG KÍNH (MM)�
TỪ (M)�
ĐẾN (M)�
LOẠI ỐNG (LOẠI VẬT LIỆU)�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ỐNG LỌC�
�
�
�
�
�



DÙNG BƠM			LOẠI BƠM			HÌNH THỨC KHÁC


LƯU LƯỢNG KHAI THÁC TB (M3/NGÀY)				CHẾ ĐỘ KHAI THÁC TB (H/NGÀY)


NGƯỜI SỬ DỤNG CHO ĂN UỐNG SH				SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH KHÁC





TRỰC TIẾP TỪ NGUỒN			QUA XỬ LÝ		CHỨA VÀO BỂ RỒI SỬ DỤNG


QUA BỂ LỌC KÍN				BỂ LỌC NHANH		LƯU LƯỢNG LỌC RA (M3/H)


LOẠI VẬT LIỆU LỌC						CHIỀU DÀY LỚP LỌC


PHƯƠNG PHÁP							CHU KỲ THAU RỬA BỂ LỌC








CÁC THÔNG TIN VỀ GIẾNG





KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ARSENIC TRONG PHÒNG





HÌNH THỨC KHAI THÁC NƯỚC





HÌNH THỨC KHAI THÁC NƯỚC





CÁC THÔNG TIN VÀ DẤU HIỆU VỀ CHẤT


LƯỢNG NƯỚC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG





DẤU HIỆU ĐẶC BIỆT VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG











MÀU SẮC				MÙI		VỊ		VỊ


THỜI GIAN THƯỜNG BIỂU HIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC XẤU


CÁC HIỆN TƯỢNG BIỂU HIỆN TỚI SỨC KHOẺ


CON NGƯỜI DO SỬ DỤNG NƯỚC











A- ĐỐI VỚI MẪU NƯỚC NGUỒN:


MÀU SẮC 				MÙI					VỊ


       TDS					ĐỘ PH					ĐỘ MUỐI


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ARSENIC MẪU NƯỚC NGUỒN:


SỐ HIỆU MẪU�
SỐ LẦN PHÂN TÍCH�
KẾT QUẢ PT ARSENIC�
PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
B- ĐỐI VỚI MẪU NƯỚC ĐANG SINH HOẠT:


MÀU SẮC 				MÙI					VỊ


       TDS					ĐỘ PH					ĐỘ MUỐI


KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ARSENIC MẪU NƯỚC ĐANG SINH HOẠT:


SỐ HIỆU MẪU�
SỐ LẦN PHÂN TÍCH�
KẾT QUẢ PT ARSENIC�
PHƯƠNG PHÁP PHAN TÍCH�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�






NGÀY PHÂN TÍCH


SỐ HIỆU MẪU�
SỐ LẦN 


PHÂN TÍCH�
KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ARSENIC�
PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



NHẬN XÉT CHUNG:


Cán bộ điều tra ký tên							Xác nhận của địa phương














